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Xã/Phường

1 025318012215 Đào Triệu Bảo An 14/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đào Văn Xứ Triệu Thị Hương Mơ 0978082585

2 074318000693 Lữ Ngọc Khánh An 21/02/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lữ Khanh Toàn Nguyễn Ngọc Tú 0919898180

3 095316005958 Lương Dịu An 18/05/2016 Nữ Phường Mỹ Phước Lương Văn Đừng Phạm Hồng Thủy 0913126157

4 038318025388 Nguyễn Hoài An 28/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Trường Đỗ Thị Trang 0979141642

5 072218006055 Nguyễn Thiên An 23/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Đang Nguyễn Thị Hạnh 0379908669

6 074318003099 Trần Nguyễn Thiên An 25/04/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Thới Thành Nguyễn Thị Hiệp 0985558116

7 095318000878 Đoàn Nguyễn Trúc Anh 11/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Hồng Sớm 0974475887

8 074218007991 Triệu Trương Đức Anh 08/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Triệu Văn Chiến Trương Thị Hường 0974067187

9 074318003059 Phan Thị Ngọc Ánh 21/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phan Văn Tứ Hoàng Thị Cần 0973777501

10 091218003856 Ngô Gia Bảo 16/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Thùy 0328443419

11 094218002727 Trần Gia Bảo 10/02/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Văn Luân Quách Thị Hồng Tím 0327210455

12 074218008048 Trần Nhật Quốc Bảo 23/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Thị Minh Vương 0975247739

13 096218011079 Ngô Minh Cần 23/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Ngô Vũ Phương Lý Kim Thơ 0828795474

14 046218013883 Phan Mạnh Cường 05/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Cảnh Hóa Lê Thị Mỹ Hằng 0966923973

15 093218007479 Bùi Tiến Dũng 24/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Bùi Chí Cường Mai Huỳnh Như 0346844043

16 040318032629 Lê Phan Tâm Đan 17/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Quang Tỉnh Phan Thị Hiền 0332995901

17 096318001277 Nguyễn Gia Hân 24/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Anh Thư 0399993734

18 074218002796 Ngô Minh Hoàng 22/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Ngô Quang Minh Bùi Thị Hương Dung 0918808399

19 079217010574 Nguyễn Trần Gia Huy 11/02/2017 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Dũng Trần Thị Cúc 0334533088

20 040218010055 Trịnh Gia Hưng 28/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trịnh Văn Bình Lô Thị Thảo Đan 0945512125

21 074218004975 Nguyễn Bảo Khang 29/07/2018 Nam Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thị Đào 0972102492

22 074218004039 Nguyễn Hoàng Bảo Khang 18/03/2018 Nam Phường Hòa Lợi Nguyễn Minh Hoàng Ng Thị Kim Phượng 0989459719

23 096218000578 Nguyễn Đăng Khoa 27/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Viết Giao Đỗ Thị Ngọc Yến 0869520538

24 074218001636 Định Duy Kiệt 12/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đinh Thanh Hải Nguyễn Thị Thanh Vân 0363348241

25 067318004403 Lê Nguyễn Ánh Loan 24/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Văn Hiền Nguyễn Thị Ánh Hằng 0354253456
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26 086218002371 Trần Gia Lộc 25/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Văn Hậu Nguyễn Thị Cẩm Dung 0974754270

27 074318009409 Nguyễn Hà Gia Mẫn 25/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Vỏ Thị Nhung 0961791739

28 074218003184 Nguyễn Nhật Minh 04/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Thị Phương 0917733766

29 066218010723 Nguyễn Hoàng Nam 06/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Đình Vị Nguyễn Thị Hân 0967599335

30 074318007417 Nguyễn Khả Ngân 28/10/2018 Nữ Phường Thới Hòa Trần Thị Hồng Phượng 0889949279

31 074218000885 Nguyễn Hữu Nghĩa 26/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lệ Thị Thu Thảo 0967093879

32 001318054731 Trần Minh Ngọc 28/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Văn Hân Nguyễn Thị Phương Thúy 0973998286

33 074218008053 Nguyễn Huỳnh Thiện Nhân 08/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Đạt Huỳnh Thị Tuyết Chung 0389772328

34 074318004199 Phan Đặng An Nhiên 04/07/2018 Nữ Phường Thới Hòa Đặng Thị Mai 0971299938

35 089318002644 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 10/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Kim Chi 0366827037

36 038218040991 Nguyễn Gia Phong 23/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Đình Cường Tô Thái Hà 0972386890

37 070218006342 Trần Nguyễn Hải Phong 19/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Bích Liễu 0387979889

38 087217004970 Võ Thiên Phú 20/06/2017 Nam Phường Mỹ Phước Võ Minh Toàn Tống Thị Trúc Giang 0382790910

39 074218009261 Hồ Minh Quang 16/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Hồ Chắn Giểng 0359386635

40 074318008043 Đào Thị Như Quỳnh 29/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đào Xuân Huynh Đào Thị Lan 0393123784

41 086318006416 Nguyễn Trúc Quỳnh 05/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thế Duy Phạm Thị Thu Hà 0347303833

42 075318015265 Thông Thượng Bảo Thanh 17/06/2018 Nữ Phường Thới Hòa Thông Quang Hoàng DũngLương Tuyêt Hương 0919102379

43 026318006722 Tạ Thị Anh Thư 30/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Tạ Văn Cường Nguyễn Thị Hằng 0962360936

44 093618001386 Nguyễn Kiều Tiên 20/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Tài Vũ Thị Cẩm Nhung 0398449353

45 070318005536 Nguyễn Thủy Tiên 16/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Hòa 0962531494

46 096318011546 Trịnh Bảo Trân 15/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trịnh Hoàng Liêm Nguyễn Thị Thu Trang 0397811187

47 095318006109 Trần Bảo Uyên 01/10/2018 Nữ Phường Thới Hòa Trần Phát Bạo Lê Thị Mộng Cơ 0377336869

48 074318007515 Bùi Phúc Như Ý 16/11/2018 Nữ Phường Thới Hòa Bùi Ngọc Nam Cù Thị Nga 0377003139

49 091318008494 Ong Như Ý 24/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Ong Thanh Sang Trần Thị Kim Cương 0969109335
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